
HTKT - TH THOẠI SƠN

CTTC - HTKT TÍCH HỢP SW _ TH THOẠI SƠN

7.1 8.1 9.1 DT BC ĐV BTP TP CAM

HTĐ MAY GÒ ∑ NX- KV GT+CT.PHU ∑•••TH_TS 4 5 1 2 2 154,057 64,677   89,380        32 28 3 10 15 52

1. VP KV_TS 19,475   19,235   240             2 6

2. NM_HTĐ 1 1 6,430     6,430     3 8 1 6 1 7

3. NM_ TS1 2 1 1 20,638   20,638   14 11 1 2 8 16

4. NM_ TS2 2 1 1 18,374   18,374   13 9 1 2 6 23

5. DT CHƯA SD 89,140        

∑
HẠNG MỤC

MCC
CTTC TÍCH HỢP HTKT

TTĐB SW

PN ĐM CDN NC HC +/-

10 56 41 33 -8

19. 18. TH_TS 10 11 8 -2

1 TGĐ ĐH-QT_TH QUYỀN 1 1

2 TK/TL TGĐ AN 1 1

3 COO ??? 1 -1

4 TP QT-KS NGUYỆT 1 1

5 TP TC & QT NNL THUẬN 1 1

6 GĐ KHCB ĐHSX XH HUỆ 1 1

7 TP KHCB ĐHSX XH SƠN 1 1

8 PGĐ CN-PPH & CI ??? 1

9 PGĐ QLCL & AUDIT ??? 1 -1

10 ĐT ANBV-KTNB HIẾU 1 1

11 CT CÔNG ĐOÀN LUÂN 1 1

20. 19. NM_HTĐ TS 4 5 5

12 GĐ ĐH-QT_NM TIẾN 1 1

13 TP/TT QT-KS THẢO 1 1

14 TP/TT KHCB ĐHSX XH KHÁI 1 1

15 TP QLCL & AUDIT HUỲNH 1 1

16 TP/TT CN-PPH & CI NAM 1 1

21. 20. NM_TS1 7 9 10 1

17 GĐ ĐH-QT_NM NHUNG 1 1

18 TP/TT QT-KS TUYẾN 1 1

19 PGĐ KHCB & ĐB CHÍNH 1 1

20 TP KHCB ĐHSX XH THẢO 1 1

21 TP CN-PPH & CI DUY (K) 1 1

22 TP QLCL & AUDIT THÀNH - ÁI 1 1

23 QĐ ĐH CẮT 1 NHẬT 1 1

24 QĐ ĐH MAY-GÒ NHANH - TUYẾT - THẮM 2 3 1

22. 21. NM_TS2 6 10 10

25 GĐ ĐH-QT_NM NGHĨA 1 1

26 TP/TT QT-KS TRANG 1 1

27 PGĐ KHCB & ĐB VĨNH 1 1

28 TP KHCB ĐHSX XH TUYỀN 1 1

29 TP CN-PPH & CI VŨ 1 1

30 TP QLCL & AUDIT LOAN  1 1

31 QĐ ĐH CẮT 1 HUY 1 1

32 QĐ ĐH MAY-GÒ LOAN - THÚY - TRANG 3 3

23. 22. NM_TS3 6 -6

33 GĐ ĐH-QT_NM ? 1 -1

34 TP/TT QT-KS ? 1 -1

35 TP KHCB ĐHSX XH ? 1 -1

36 TP CN-PPH & CI ? 1 -1

37 QĐ ĐH CẮT 1 ? 1 -1

38 QĐ ĐH MAY-GÒ ? 1 -1

PN & ĐMQT_N.SXCN

Dự thảo: QH CB TP/QĐ TRỞ LÊN THEO PN_N.SXCN

❸. T.TRÁI❷. T.PHẢI ❶. ĐH-QT

TP QLCL & AUDIT1. TP QT-KS 1. TGĐ ĐH-QT_TH 2. GĐ KHCB ĐHSX 1. PGĐ CN-PPH & CI COOPGĐ QLCL & AUDITTP TC & QTNNL

#
#

●

●
●
●
●

#NAME?

TC - CHÍNH TRỊ - TRÀ VINH

VÕ ĐỨC HUỆ 

1978 - 46 tuổi - 6/6 năm

GĐ KHCB ĐHSX XH_DP

TP KHCB ĐĐ SX XH

#
#

●

●
●
●
● TGĐ ĐH-QT_TH TS

P.TGĐ ĐH-QT_KV2 KG

ĐH - QT KD - TRÀ VINH

1977 - 47 tuổi - 8/17 năm

NGUYỄN VĂN QUYỀN 

#
#

●

●
●
●
●

NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT 

CĐ - K.TO ÁN - AN GIANG

1988 - 36 tuổi - 2/7 năm

NV TÍNH LƯƠNG

TP QT-KS_TH TS

3
TRONG 241410003

●

●
●
●
●

PHẠM THỊ NGỌC THUẬN

ĐH - QTKD - ĐH AN GIANG

1991 - 33 tuổi - 0/10 năm

TP TC - PT & QT NNL

TP QT & KTTH.

3
TRONG

3
TRONG

15

NGUYỄN THỊ DIỄM ÁI

● 1995 - 29 tuổi - 7/7 năm

● ĐH-BV Thực vật-Đại Học An Giang

● TP Q LCL

● TP Q LCL&AUDIT 

1. TT QT-KS 1. GĐ ĐH-QT_NM 2. TP KHCB ĐHSX 1. TP CN-PPH & CI TP QLCL & AUDIT

#
#

●

●
●
●
●

TRẦN MINH KHÁI

1993 - 31 tuổi - 0/3 năm

ĐH - QT KD - AN GIANG

T.TEAM KHCB ĐHSX XH

TP KHCB ĐHSX XH_ĐẾ

#
#

●

●
●
●
●

#NAME?

1971 - 53 tuổi - 25/0 năm

NGUYỄN QUỐC TIẾN 

TP QLCL & AUDIT

TC - TC CB - HÀNH CHÍNH

GĐ ĐH-QT NM_HTĐ TS

#
#

●

●
●
●
●

PHAN THỊ NGỌC THẢO 

1989 - 35 tuổi - 10/2 năm

ĐH - TC NH - TÂY ĐÔ

NV THƯ KÝ GĐ

TT QT-KS_ĐẾ TS

142405280

●

●
●
●
●

NGUYỄN VĂN NAM

1977 - 47 tuổi - 0/0 năm

12 -  - 

T.TEAM CNTK & CT

T.TEAM CN-PPH & CI

141806092

●

●
●
●
●

VÕ THỊ CẨM HUỲNH

1996 - 28 tuổi - 0/6 năm

TC - Y SĨ - TC Y TẾ AG

T.TEAM QLCL

T.TEAM QLCL & AUDIT

2. TP KHCB ĐHSX 1. TP CN-PPH & CI TP QLCL & AUDIT1. TT QT-KS 1. GĐ ĐH-QT_NM

#
#

●

●
●
●
●

1988 - 36 tuổi - 4/9 năm

CH - THỰC VẬT - HUẾ

TP KHCB ĐĐ SX XH

TP KHCB ĐHSX XH_TS1

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 

#
#

●

●
●
●
●

NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 

1991 - 33 tuổi - 0/6 năm

ĐH - K.TOÁN - TÂY ĐÔ

TT QT-KS_TS1

NV TRỢ LÍ GĐ

#
#

●

●
●
●
●

NGUYỄN KIM NHUNG 

ĐH - QTDN - KTQD HN

1984 - 40 tuổi - 8/8 năm

GĐ ĐH-QH NM_TS1

QĐ LEAN

BÙI CHÍ DUY

● 1988 - 36 tuổi - 7/7 năm

● CĐ-QTKD-ĐH KTẾ TPHCM

● TP CNTB & CT

● TP CN-PPH & CI

14

NGÔ  THỊ THÀNH ĐỖ  ĐỨC NGHĨA

● 1981 - 43 tuổi - 9/9 năm

● CĐ-Q.LÝ VĂN THƯ-CĐ NGHỀ THỦ ĐỨC

● TP Q LCL

● TP Q LCL&AUDIT 

TP QLCL & AUDIT1. TT QT-KS 1. GĐ ĐH-QT_NM 2. TP KHCB ĐHSX 1. TP CN-PPH & CI

#
#

●

●
●
●
● TP KHCB ĐHSX XH_TS2

T.TEAM KHCB ĐĐ SX XH

ĐH - KẾ TO ÁN - CẦN THƠ

1994 - 30 tuổi - 0/6 năm

TRẦN THỊ BÍCH TUYỀN 

#
#

●

●
●
●
● TP CN-PPH & CI_TS2

TP CN-TB & CT

ĐH - QLCN - CẦN THƠ

1993 - 31 tuổi - 1/4 năm

KIỀU THANH VŨ 

#
#

●

●
●
●
●

#NAME?

ĐỖ ĐỨC NGHĨA 

1981 - 43 tuổi - 9/5 năm

10/12 -  - 

PGĐ ĐH-QT NM

GĐ ĐH-QT NM_TS2

#
#

●

●
●
●
●

NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG 

1993 - 31 tuổi - 0/8 năm

CĐ - K.TOÁN - CĐ AN GIANG

NV THƯ KÝ GĐ

TT QT-KS_TS2

35

NGÔ  THỊ KIM LO AN NGUYỄN KIM NHUNG

● 1970 - 54 tuổi - 0/0 năm

● 9--

● TP HV

● TP Q LCL&AUDIT 

TP QLCL & AUDIT1. TT QT-KS 1. GĐ ĐH-QT_NM 2. TP KHCB ĐHSX 1. TP CN-PPH & CI

3
TRONG

3
TRONG

3
TRONG

3
TRONG

3
TRONG


